
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 03/2020 

(kèm theo thông báo số:       /ĐT-TB ngày         /03/2020) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2014-I/CQ-C 14020002  Trần Văn An  13/09/1996 Nam Nam Định 2,80 Khá 

2 QH-2014-I/CQ-C  14020065  Nguyễn Ngọc Duy  10/10/1996 Nam Nam Định 2,37 Trung bình 

3 QH-2014-I/CQ-C  14020816  Lương Ỏn Khăm  24/12/1995 Nam Nghệ An 2,60 Khá 

4 QH-2014-I/CQ-C  14020279  Phạm Văn Lượng  14/08/1996 Nam Ninh Bình 2,81 Khá 

         

5 QH-2014-I/CQ-H  14020716  Nguyễn Hải Nhật  27/10/1996 Nam Hà Nam 3,38 Giỏi 

         

6 QH-2014-I/CQ-T  14020238  Lê Thị Khánh  13/05/1996 Nữ Hà Nam 2,92 Khá 

         

7 QH-2014-I/CQ-C-A-C  14020581  Bùi Tiến Đạt  13/03/1996 Nam Hà Tĩnh 2,34 Trung bình 

8 QH-2014-I/CQ-C-A-C  14020190  Nguyễn Huy Hoàng  02/03/1996 Nam Thái Bình 2,62 Khá 

         

9 QH-2014-I/CQ-N  14020041  Nguyễn Minh Công  17/09/1996 Nam Thái Bình 2,50 Khá 

10 QH-2014-I/CQ-N  14020264  Phạm Hoàng Long  26/07/1996 Nam Hà Nội 2,93 Khá 

         

11 QH-2015-I/CQ-M  15022806  Nguyễn Ngọc Hiếu  27/09/1997 Nam Hà Nội 2,39 Trung bình 

12 QH-2015-I/CQ-M  15021678  Vũ Khánh Sang  24/12/1997 Nam Hà Nội 2,86 Khá 

13 QH-2015-I/CQ-M  15021738  Nguyễn Minh Thắng  24/07/1996 Nam Liên bang Nga 2,74 Khá 

         

14 QH-2015-I/CQ-C  15021852  Đặng Quốc Đại  08/08/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,46 Trung bình 

15 QH-2015-I/CQ-C  15021390  Lê Hồng Hội  16/11/1997 Nam Hưng Yên 2,51 Khá 

16 QH-2015-I/CQ-C  15021285  Bùi Đức Hùng  11/11/1997 Nam Thái Bình 2,27 Trung bình 

17 QH-2015-I/CQ-C  15020962  Nguyễn Hoàng Linh  18/08/1997 Nam Hà Nội 2,57 Khá 

18 QH-2015-I/CQ-C  15021472  Lê Hồng Phúc  01/11/1997 Nam Hải Dương 2,76 Khá 

         

19 QH-2015-I/CQ-C-A-C  15021370  Trương Tiến Toàn  19/01/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,08 Khá 

         

20 QH-2015-I/CQ-V  15022360  Nguyễn Văn Cường  30/11/1997 Nam Hưng Yên 2,88 Khá 

21 QH-2015-I/CQ-V  15022642  Đặng Văn Hoan  11/03/1997 Nam Nam Định 2,80 Khá 

         

22 QH-2015-I/CQ-BK  14020716  Nguyễn Hải Nhật  27/10/1996 Nam Hà Nam 3,15 Khá 

Ấn định danh sách có 22 sinh viên./. 

 


